
PHỤ LỤC: MẪU BẢNG BÁO GIÁ 
Đính kèm thông báo Tiếp nhận báo giá: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh, lau kính bên 

ngoài, chăm sóc cây cảnh tại Bệnh viện năm 2025-2026” 

 
 CÔNG TY.....      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

        
   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2024 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học 

 

BÁO GIÁ CÔNG VIỆC VỆ SINH 
           ĐVT: đồng 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Đơn 

giá 

Số 

lượng 

nhân sự 

Số 

tháng 
Thành 

tiền 

Cơ sở 2: Số 1 Trần Hữu Nghiệp, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

1 Danh mục công việc vệ sinh Tháng   24 ... 

 KHU VỰC BÊN NGOÀI      

 TẦNG HẦM      

 KHU VỰC BÊN NGOÀI KHOA, PHÒNG      

 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

KHOA DƯỢC 

  

   

 

KHỐI XÉT NGHIỆM 

KHOA HÒA HỢP MÔ – TỔ CHỨC 

KHOA DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ 

KHOA MIỄN DỊCH 

KHOA GIẢI PHẨU BỆNH – TẾ BÀO HỌC 

KHOA HUYẾT SINH HỌC 

KHOA VI SINH 

  

   

 KHOA KHÁM BỆNH      

 

KHỐI LÂM SÀNG 

KHOA CẤP CỨU 

KHOA ĐIỀU TRỊ BAN NGÀY 

KHOA THỦ THUẬT CHIẾT TÁCH 

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC 

  

   

 

KHỐI NỘI TRÚ 

KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM 1 

KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM 2 

KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ 

KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 1 

KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 2 

KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 3 

  

   

 KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC      

 

KHỐI PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ KHU 

VỰC CÁC PHÒNG LẦU 5 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

  

   



STT Nội dung công việc ĐVT 
Đơn 

giá 

Số 

lượng 

nhân sự 

Số 

tháng 
Thành 

tiền 

Cơ sở 2: Số 1 Trần Hữu Nghiệp, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ 

PHÒNG QUẢN TRỊ TRI THỨC 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN –NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

PHÒNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC (03 PHÒNG) 

PHÒNG HỘI TRƯỜNG 

PHÒNG HỌP 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÒNG CHUYÊN GIA 

2 Nhân viên hộ lý      

 Quản lý giao nhận đồ vải Tháng  1 24  

 Hộ lý Tháng  7 24  

 Vận chuyển mẫu Tháng  1 24  

 Tổng cộng cơ sở 2      

Cơ sở 1: Số 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

1 Danh mục công việc vệ sinh Tháng   24  

 KHU VỰC CÔNG CỘNG      

 QUẢN LÝ NHÀ RÁC VÀ THU GOM RÁC      

 
CÁC KHOA/PHÒNG TẠI TẦNG HẦM, 

SÂN, TẦNG TRỆT, TẦNG 1,2,3,4 
   

 
 

 
HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO 

(nhân sự làm ở cơ sở 118 đến đây làm thêm) 
   

 
 

 Tổng cộng cơ sở 1      

 Tổng cộng trước thuế 2 cơ sở      

 Thuế VAT      

 Tổng cộng sau thuế      

 
BÁO GIÁ CÔNG VIỆC VỆ SINH LAU KÍNH BÊN NGOÀI CƠ SỞ 2 
           ĐVT: đồng 

STT Nội dung công việc ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền 

1 Lau kính bên ngoài  Lần  

3 lần/năm, 

6 lần/2 năm 

hoặc khi có 

yêu cầu 

 

 Tổng cộng trước thuế     

 Thuế VAT     

 Tổng cộng sau thuế     

 
Công ty báo giá số lần thực hiện là 6 lần cho 2 năm. 

 Giá trị thanh toán theo thực tế từng lần thực hiện. 

 



BÁO GIÁ CÔNG VIỆC CHĂM SÓC CÂY CẢNH 
           ĐVT: đồng 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Đơn 

giá 

Số 

tháng 

Thành 

tiền 

Cơ sở 2: Số 1 Trần Hữu Nghiệp, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

1 Chăm sóc thảm cỏ Tháng  24  

2 Chăm sóc cây kiểng Tháng  24  

3 Chăm sóc bồn kiểng Tháng  24  

4 Chăm sóc cây dây leo Tháng  24  

5 Chăm sóc cây xanh Tháng  24  

6 Chăm sóc cây trồng chậu Tháng  24  

Cơ sở 1: Số 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

1 Chăm sóc cây xanh Tháng  24  

2 Chăm sóc cây trồng chậu Tháng  24  

 Tổng cộng trước thuế     

 Thuế VAT     

 Tổng cộng sau thuế     

 

MẪU TỔNG BÁO GIÁ GÓI THẦU 

  ĐVT: đồng 

STT Nội dung công việc Thành tiền 

1 CÔNG VIỆC VỆ SINH  

2 LAU KÍNH BÊN NGOÀI CƠ SỞ 2  

3 CÔNG VIỆC CHĂM SÓC CÂY CẢNH  

 Tổng cộng trước thuế  

 Thuế VAT  

 Tổng cộng sau thuế  

 

 Ngày     tháng    năm 2024 

                Công ty 

         (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

    

 

  


